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STT Họ và tên Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi cư trú Chức danh Ghi 

chú 

I. Hoà giải viên thôn Trường Giang 

1. Đinh Thị Thuỷ 
1983 Nữ Thôn Trường Giang, 

xã Hương Xuân 

Trưởng BCTMT  

2. Trương Văn Niên 
1973 Nam Thôn Trường Giang, 

xã Hương Xuân 

Thôn trưởng  

3. Đinh Thị Thư 
1968 Nữ Thôn Trường Giang, 

xã Hương Xuân 

Tổ trưởng tổ liên gia  

4. Trần Thị Dân 
1986 Nữ Thôn Trường Giang, 

xã Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  

5. Nguyễn Thị Nguyệt 
1989 Nữ Thôn Trường Giang, 

xã Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội nông dân  

6. Đinh Văn Thành 
1963 Nữ Thôn Trường Giang, 

xã Hương Xuân 

Tổ trưởng tổ liên gia  

7. Võ Tá Đạt 
1992 Nam Thôn Trường Giang, 

xã Hương Xuân 

Bí thư chi đoàn Thanh niên  

II. Hoà giải viên thôn Thuận Hoà 

1. Đinh Tiến Khởi 1975 Nam Thôn Thuận Hoà, xã 

Hương Xuân 

Trưởng ban CTMT  

2. Nguyễn Kim Đồng 1978 Nam Thôn Thuận Hoà, xã 

Hương Xuân 

Thôn trưởng  

3. Hoàng Mạnh Nam 1986 Nam Thôn Thuận Hoà, xã 

Hương Xuân 

Bí thư chi bộ  

4. Đinh Văn Quỳnh 1985 Nam Thôn Thuận Hoà, xã 

Hương Xuân 

Tổ trưởng tổ an ninh cơ sở  

5. Nguyễn Thị Thiệu 1969 Nữ Thôn Thuận Hoà, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  

6. Trần Xuân Hương 1961 Nam Thôn Thuận Hoà, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Cựu 

Chiến binh 

 

7. Nguyễn Thị Hới 1980 Nam Thôn Thuận Hoà, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Nông 

dân 

 

III. Hoà giải viên thôn Hương Lâm 

1. Đinh Thị Bé 
1968 Nữ Thôn Hương Lâm, xã 

Hương Xuân 

Trưởng ban CTMT  

2. Bùi Chí Thanh 
1970 Nam Thôn Hương Lâm, xã 

Hương Xuân 

Thôn Trưởng  



3. Nguyễn Tuấn Anh 
1985 Nam Thôn Hương Lâm, xã 

Hương Xuân 

Tổ trưởng tổ an ninh cơ sở  

4. Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 
1981 Nữ Thôn Hương Lâm, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Phụ nữ  

5. Đinh Thị Hồng Thắm 
1981 Nữ Thôn Hương Lâm, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Nông 

dân 

 

6. Đinh Thị Cam 
1990 Nữ Thôn Hương Lâm, xã 

Hương Xuân 

Bí thư chi đoàn Thanh niên  

7. Nguyễn Xuân Kiêm 
1952 Nam Thôn Hương Lâm, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Cựu 

Chiến binh 

 

IV. Hoà giải viên thôn Chúc A 

1. 
Võ Thị Thu Hiền 1991 Nữ Thôn Chúc A, xã 

Hương Xuân 

Trưởng ban CTMT  

2. 
Tống Mạnh Hùng 1980 Nam Thôn Chúc A, xã 

Hương Xuân 

Thôn Trưởng  

3. 
Phan Văn Sơn 1970 Nam Thôn Chúc A, xã 

Hương Xuân 

Thành viên Tổ An ninh cơ 

sở 

 

4. 
Đinh Văn Hoè 1971 Nam Thôn Chúc A, xã 

Hương Xuân 

Thành viên Tổ An ninh cơ 

sở 

 

5. 
Đinh Thị Vân 1988 Nữ Thôn Chúc A, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Nông 

dân 

 

6. 
Cao Thị Loan 1985 Nữ Thôn Chúc A, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Phụ nữ  

7. 
Lê Văn Ninh 1984 nam Thôn Chúc A, xã 

Hương Xuân 

Thôn đội trưởng  

V. Hoà giải viên thôn Phú Hương 

1. 
Nguyễn Thị Tuyết 1973 Nữ Thôn Phú Hương, xã 

Hương Xuân 

Trưởng ban CTMT  

2. 
Hà Văn Thoan 1988 Nam Thôn Phú Hương, xã 

Hương Xuân 

Trưởng thôn  

3. 
Nguyễn Thị Hoài 1991 Nữ Thôn Phú Hương, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Nông 

dân 

 

4. 
Nguyễn Thị Quy 1993 Nữ Thôn Phú Hương, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Phụ nữ  

5. 
Nguyễn Ánh Dương 1973 Nam Thôn Phú Hương, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng hội CCB  

6. 
Lê Hữu Nho 1952 Nam Thôn Phú Hương, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng hội Người 

cao tuổi 

 

7. 
Nguyễn Thị Thương 1993 Nữ Thôn Phú Hương, xã 

Hương Xuân 

Bí thư chi đoàn Thanh niên  

8. 
Trần Văn Hương 1964 Nam Thôn Phú Hương, xã 

Hương Xuân 

Tổ trưởng tổ an ninh thôn  

9. 
Nguyễn Văn Quỳnh 1985 Nam Thôn Phú Hương, xã 

Hương Xuân 

Thôn đội trưởng.  

VI. Hoà giải viên thôn Phú Xuân 

1. 
Lê Văn Lương 1968 Nam Thôn Phú Xuân, xã 

Hương Xuân 

Trưởng ban CTMT  

2. 
Nguyễn Thị Hiền 1975 Nữ Thôn Phú Xuân, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Phụ nữ  



3. 
Lê Hữu Sỹ 1968 Nam Thôn Phú Xuân, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Cựu 

Chiến binh 

 

4. 
Nguyễn Thị Kiều 

Hạnh Trang 

1987 Nữ Thôn Phú Xuân, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Nông 

dân 

 

5. 
Nguyễn Văn Hùng 1965 Nam Thôn Phú Xuân, xã 

Hương Xuân 

Đại diện cộng đồng dân cư  

VII. Hoà giải viên thôn Cao Thắng 

1. 
Nguyễn Thị Phương 1993 Nữ Thôn Cao Thắng, xã 

Hương Xuân 

Trưởng ban CTMT  

2. 
Nguyễn Tiến Chương 1974 Nam Thôn Cao Thắng, xã 

Hương Xuân 

Thôn Trưởng  

3. 
Nguyễn Thị Hương 1957 Nữ Thôn Cao Thắng, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Người 

cao tuổi 

 

4. 
Trần Hữu Nhân 1955 Nam Thôn Cao Thắng, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh 

 

5. 
Lê Thành Đàn 1967 Nam Thôn Cao Thắng, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Nông 

dân 

 

6. 
Thái Thị Ánh Nguyệt 1992 Nữ Thôn Cao Thắng, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Phụ nữ  

7. 
Lê Thành Dần 1962 Nam Thôn Cao Thắng, xã 

Hương Xuân 

Đại diện cộng đồng dân cư  

VIII. Hoà giải viên thôn Trường Sơn 

1. 
Trần Thị Lưu 1989 Nữ Thôn Trường Sơn, xã 

Hương Xuân 

Trưởng ban CTMT  

2. 
Trần Bá Quy 1965 Nam Thôn Trường Sơn, xã 

Hương Xuân 

Trưởng thôn  

3. 
Trương Minh Hạnh 1979 Nam Thôn Trường Sơn, xã 

Hương Xuân 

Bí thư chi bộ  

4. 
Võ Hồng Ngân 1984 Nam Thôn Trường Sơn, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Nông 

dân 

 

5. 
Nguyễn Thị Hương 1986 Nữ Thôn Trường Sơn, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Phụ nữ  

6. 
Bùi Đình Cường 1967 Nam Thôn Trường Sơn, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội CCB  

7. 
Phan Hồng Hiển 1952 Nam Thôn Trường Sơn, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Người 

cao tuổi 

 

8. 
Lê Văn Liên 1961 Nam Thôn Trường Sơn, xã 

Hương Xuân 

Tổ trưởng tổ an ninh thôn  

9. 
Trần Bá Hà 1963 Nam Thôn Trường Sơn, xã 

Hương Xuân 

Đại diện cộng đồng dân cư  

IV. Hoà giải viên thôn Hương Vĩnh 

1. 
Đặng Thị Lan 1969 Nữ Thôn Hương Vĩnh, xã 

Hương Xuân 

Trưởng ban CTMT  

2. 
Phan Văn Thảo 1969 Nam Thôn Hương Vĩnh, xã 

Hương Xuân 

Trưởng thôn  

3. 
Trần Thị Thu Hoài 1986 Nữ Thôn Hương Vĩnh, xã 

Hương Xuân 

Bí thư chi bộ  

4. 
Bùi Thị Hằng 1983 Nữ Thôn Hương Vĩnh, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Phụ nữ  



5. 
Trần Hồng Kỳ 1952 Nam Thôn Hương Vĩnh, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Cựu 

Chiến binh 

 

6. 
Đặng Thị Tuyết 1966 Nữ Thôn Hương Vĩnh, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng 

Hội Nông dân 

 

7. 
Trần Đình Anh 1957 Nam Thôn Hương Vĩnh, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Người 

cao tuổi 

 

X. Hoà giải viên thôn Bản Giàng II 

1. 
Hồ Văn Việt 1963 Nam Thôn Bản Giàng II, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Nông 

dân 

 

2. 
Hồ Thị Thùm  1975 Nữ Thôn Bản Giàng II, xã 

Hương Xuân 

Tổ trưởng tổ liên gia  

3. 
Hồ Thị Hường 1990 Nữ Thôn Bản Giàng II, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Phụ nữ  

4. 
Hồ Văn Sơn 1957 Nam Thôn Bản Giàng II, xã 

Hương Xuân 

Chi hội trưởng Hội Người 

cao tuổi 

 

5. 
Hồ Trung Dũng 2000 Nam Thôn Bản Giàng II, xã 

Hương Xuân 

Đại diện cộng đồng dân cư  

6. 
Hồ Thị May 1982 Nữ Thôn Bản Giàng II, xã 

Hương Xuân 

Đại diện cộng đồng dân cư  

7. 
Hồ Thị Hiền 1988 Nữ Thôn Bản Giàng II, xã 

Hương Xuân 

Đại diện cộng đồng dân cư  

 Danh sách này có 72 người./. 
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